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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1.  Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên dự toán: Mua dụng cụ, vật tư xử lý vệ sinh môi trường năm 2025 
- Chủ đầu tư: Cục Hậu cần-Kỹ thuật/Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật
[bookmark: _Hlk164758384]- Địa điểm thực hiện dự toán: Số 5, đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước năm 2025
- Tên gói thầu: Mua vật tư xử lý, theo dõi môi trường
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 10 ngày.
- Địa điểm cung cấp: Số 5, đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kĩ thuật bao gồm yêu cầu về kĩ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hoá thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Yêu cầu về chất lượng: Các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải là mới 100% có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được lưu hành hợp pháp trên toàn quốc theo quy định của Pháp luật hiện hành (có số đăng ký lưu hành sản phẩm).
- Hạn dùng: Mặt hàng dự thầu phải còn hạn dùng tối thiểu đến tháng 03/2027. Trong trường hợp tất cả các mặt hàng dự thầu không đáp ứng (tháng 03/2027), Chủ đầu tư sẽ xem xét chấp nhận mặt hàng dự thầu có hạn dùng tối thiểu đến tháng 01/2027, khi đó sẽ xem xét tính theo thứ tự Nhà thầu nào có nhiều mặt hàng có hạn dùng dài hơn được xem xét trước.
- Có đầy đủ các tài liệu của nhà sản xuất về thành phần, cấu tạo, đặc điểm, tính năng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm; nếu bản gốc bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt, nhà thầu chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch.
- Yêu cầu về vận chuyển: Nhà thầu phải vận chuyển bàn giao hàng hoá đến địa điểm yêu cầu của Bên mời thầu. Nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp hàng hoá tại các địa điểm cung cấp hàng hoá.
b) Yêu cầu về kĩ thuật cụ thể:
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Đơn vị tính
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản

	1
	Viên nén Cloramin B
	Viên 
	Hàm lượng 250mg cloramin B /viên và đạt tiêu chuẩn sử dụng trong lĩnh vực y tế

	2
	Cloramin B
	Kg 
	Hàm lượng Clo hoạt tính từ 25-29%, hàm lượng NaOH tối đa 0,8%; Dùng trong lĩnh vực y tế; Được lưu hành hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam

	3
	 KIT kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu (10 test/hộp)
	Hộp 
	Hộp 10 test; kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật lân hữu cơ và carbamate trong rau quả; thời gian phát hiện 40 phút; giới hạn có thể phát hiện thấp nhất 0,5 ppm; mỗi hộp bao gồm: 10 ống chất hoạt hóa, 10 ống dung môi chết,
dung dịch pha 10ml, bộ thuốc thử (gồm CV1 - CV2 - giấy thử), 10 túi chiết mẫu, bộ dầu côn + bông, ống tách, xi lanh, bản hướng dẫn sử dụng

	4
	 KIT kiểm tra nhanh ure (30 test/hộp)
	Hộp 
	 Hộp 30 test; kiểm tra nhanh Ure trong thủy sản (tôm, cua, cá đông lạnh …); thời gian phát hiện từ 1 - 3 phút; giới hạn phát hiện 1000mg/l

	5
	 KIT kiểm tra nhanh hàn the (50 test/hộp)
	Hộp 
	Hộp 50 test; kiểm tra nhanh hàn the trong chả, giò, thịt tươi sống; thời gian phát hiện từ 3 - 30 phút; giới hạn phát hiện ít nhất trong thực phẩm 50 ppm

	6
	 KIT kiểm tra nhanh focmon (20 test/hộp)
	Hộp 
	Hộp 20 test; kiểm tra nhanh các thực phẩm có sử dụng chất fomaldehyd trong bảo quản; thời gian phát hiện 5 phút; giới hạn phát hiện ít nhất 50 ppm/kg thực phẩm

	7
	 KIT kiểm tra nhanh Methanol (10 test/hộp) 
	Hộp 
	Hộp 10 test; kiểm tra nhanh methanol có trong rượu; thời gian phát hiện từ 5 - 10 phút; giới hạn phát hiện 50 ppm; mỗi hộp test bao gồm 10 túi, một túi gồm 02 ống: Me1, Me2 bên trong có ampul thuốc thử

	8
	Permethrin 60% w/v 
	Lít 
	Permethrin 60% w/v. Được lưu hành hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam

	9
	Lambda-cyhalothrin 10CS 
	Lít 
	Lambda-cyhalothrin 10CS. Được lưu hành hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam

	10
	Alpha-cypermethrin 12SC 
	Lít 
	Alpha-cypermethrin 12% SC (120g/lít). Được lưu hành hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam 

	11
	Hỗn hợp Permethrin 20%; Tetramethrin 10%; Piperonyl butoxide 40% 
	Lít 
	Hỗn hợp Permethrin 20%; Tetramethrin 10%; Piperonyl butoxide 40% . Được lưu hành hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam



Ghi chú:
· Quy cách, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hoá yêu cầu nêu trong E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. Bên mời thầu khuyến khích nhà thầu chào thầu các loại hàng hoá có tính năng ưu việt hơn.
· [bookmark: bookmark22]Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu nhưng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không xung đột.
· [bookmark: bookmark23]Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
c) Biểu mẫu kê khai thông số kỹ thuật
Nhà thầu kê khai thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu vào trong biể mẫu sau
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật theo HSMT
	Thông số kỹ thuật yêu cầu
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong HSDT

	1
	Hàng hóa 1:
	
	
	

	
	- Tính năng kỹ thuật 1
	
	
	Trang ... của Catalogue (tài liệu	) thuộc E-HSDT

	
	
	
	
	

	2
	Hàng hóa 2
	
	
	

	
	- Tính năng kỹ thuật 1
	
	
	Trang ... của Catalogue (tài liệu	) thuộc E-HSDT
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	Hàng hóa n
	
	
	

	
	- Tính năng kỹ thuật 1
	
	
	Trang ... của Catalogue (tài liệu	) thuộc E-HSDT


3. Các yêu cầu khác:
  Nhà thầu phải cam kết:
- Cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của nước sản xuất hoặc nhà sản xuất và giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ). Đối với hàng hoá trong nước, cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng khi giao hàng
- Cam kết đảm bảo hàng hoá được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không gẫy vỡ, bóp méo.
- Cam kết thu hồi hàng hoá trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do nhà thầu. Cam kết có mặt trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về việc xử lý thu hồi hàng hoá.
- Bảo hành: Tất cả các mặt hàng phải được bảo hành đến hết vòng đời của sản phẩm, nghĩa là hàng hóa phải được bảo hành đến khi sử dụng hết hoặc đến hết hạn sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước.
-Trước khi nhập kho, trong quá trình lưu kho và sử dụng trong còn hạn sử dụng, Chủ đầu tư có quyền thuê cơ sở thử nghiệm có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam tiến hành thử nghiệm kiểm tra chất lượng hàng hoá. Nếu hàng hoá không đạt chất lượng mà không do lỗi của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thực hiện thay thế và thu hồi theo đúng quy định của pháp luật tương ứng với loại hàng hoá đó. Đồng thời nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh (Chi phí kiểm tra thử nghiệm, chi phí thay thế...) trong quá trình kiểm tra thử nghiệm, thu hồi, thay thế... 
- Nhà thầu phải cam kết có đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm của các lô hàng dự kiến cung cấp. Chủ đầu tư có thể kiểm tra khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng.
4. Bảng tổng hợp liệt kê thông tin hàng hóa dự thầu
Nhà thầu liệt kê các thông tin của hàng hóa dự thầu vào bảng “Bảng liệt kê thông tin hàng hóa dự thầu”
	STT 
	Tên hàng 
	Tên thương mại (nếu có)
	Hạn dùng thực tế
(tuổi thọ thực tế khi chào hàng)(1)
	Hạn dùng lý thuyết (Tuổi thọ tối đa lý thuyết) (2)
	GĐKLH  hoặc 
GPNK (3) 
	Cơ sở sản xuất  
	Nước sản xuất  
	Thời gian bảo hành(4)
	Ghi chú 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 



Ghi chú: 
* Với các mặt hàng có hạn dùng thì ghi hạn dùng với các mặt hàng không có hạn dùng thì bỏ trống cột hạn dùng. Với các mặt hàng có bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì ghi thời gian bảo hành nếu nhà sản xuất không quy định thì bỏ trống.
* Một số nội dung ghi vào bảng theo hướng dẫn dưới đây:
(1) Hạn dùng thực tế (tuổi thọ thực tế khi chào hàng): là hạn dùng còn lại tính từ khi đóng thầu đến khi hết hạn sử dụng. Tính theo tháng (Ví dụ: Hàng hóa Nhà sản xuất xác định hạn sử dụng là 36 tháng, tính từ thời điểm đóng thầu đến khi hết hạn dùng còn lại 20 tháng thì ghi 20).
(2) [bookmark: _Hlk181868788]Hạn dùng lý thuyết (tuổi thọ tối đa lý thuyết): Là hạn dùng của hàng hóa mà nhà sản xuất xác định từ khi sản xuất cho đến khi hết hạn dùng. Tính theo tháng (Ví dụ: Hàng hóa NSX xác định hạn sử dụng là 36 tháng tính từ ngày sản xuất đến khi hết hạn dùng là 36 tháng thì ghi 36).
(3) Giấy đăng ký lưu hành hoặc GPNK: Ghi rõ số giấy đăng ký lưu hành của thuốc hoặc số giấy phép nhập khẩu.
(4) Thời hạn bảo hành: Là thời hạn nhà cung cấp bảo đảm về chất lượng và hoạt động của sản phẩm, nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng hay hoạt động không đảm bảo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thì nhà cung cấp thực hiện thay thế, sửa chữa. Thời hạn bảo hành tính theo tháng (Ví dụ: Hàng hóa NSX xác định thời hạn bảo hành là 12 tháng tính từ ngày mua thì ghi 12).
Mục 2. Bản vẽ: Không.
Mục 3. Kiểm tra thử nghiệm
- Trước khi nhập kho, trong quá trình lưu kho và sử dụng trong còn hạn sử dụng, Chủ đầu tư có quyền thuê cơ sở thử nghiệm có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam tiến hành thử nghiệm kiểm tra chất lượng hàng hoá. Nếu hàng hoá không đạt chất lượng mà không do lỗi của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thực hiện thay thế và thu hồi theo đúng quy định của pháp luật tương ứng với loại hàng hoá đó. Đồng thời nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh (Chi phí kiểm tra thử nghiệm, chi phí thay thế...) trong quá trình kiểm tra thử nghiệm, thu hồi, thay thế...
- Địa điểm kiểm tra thử nghiệm: Tại nơi sử dụng hoặc tại cơ sở có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Pháp luật Việt Nam tùy theo yêu cầu của Chủ đầu tư và tính chất, mức độ yêu cầu của phương pháp kiểm tra thử nghiệm.

